
Phụ lục 3  
DANH SÁCH  

Người lái xe vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt Hà 
(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:……..../GP-SCT ngày……/9/2026 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 

 

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Số CCCD Ngày cấp  

Hạng giấy phép 
điều khiển 

phương tiện 
Số GP Lái xe 

Số GCN hoàn thành tập 
huấn về vận chuyển 

HNH 

1 Hoàng Kiều Minh 21/10/1976 015076000045 06/7/2022 A1, D 340129342037 172-16/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

2 Hoàng Trọng Toàn 10/6/1994 034094001805 21/9/2022 C 340169000681 172-14/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

3 Hoàng Văn Kiên 15/7/1986 034086018451 13/8/2021 C 340113345543 172-11/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

4 Lê Văn Dũng 09/10/1969 034069012390 28/9/2021 C 340031340392 172-13/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

5 Nguyễn Văn Nhuân 10/10/1980 034080002392 20/3/2022 FC 340100342229 172-12/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

6 Nguyễn Văn Vương 10/02/1989 034089002996 05/7/2024 C 340111344038 172-10/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

7 Trần Văn Hoan 18/10/1982 034082008699 04/3/20922 C 340062340426 172-15/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 

8 Vũ Văn Thiện 21/5/1994 034094007329 14/8/2021 C 260155016626 172-9/2025/QĐ-DEC có 
giá trị đến ngày 22/6/2027 
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